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Họ và tên : …………………   

Lớp: 3 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 10 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Biết 7 < x : 6 < 10. Vậy x có thể là: 

A. 8; 9 B. 48 C. 54 D.  48; 54 

Câu 2: Tìm 30 : a biết 15 : a = 3. 

A. 5 B. 6 C. 10 D.  45 

Câu 3: Biết 
1

3
 tấm vải đo được 6m. Vậy tấm vải đó dài: 

A. 2m B. 7m C. 9m D.  18m 

Câu 4: Bố nặng gấp 5 lần anh, anh nặng hơn bé 6kg. Bé nặng 7kg. Vậy cân nặng của bố là: 

A. 13kg B. 30kg C. 35kg D. 65kg 

Câu 5: Hiệu của hai số là 55. Nếu thêm vào số trừ 5 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu 

mới sẽ là: 

A. 50 B. 60 C. 11 D.  275 

PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

14 × 7 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

6 × 25 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

40 : 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

96 : 3 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

5m 17cm = ……………. cm 6dm 8mm = ……………. mm 

3km = …….. hm = …….. dam = …….. m 9m 7dm = ……………. cm 

Bài 3: Túi gạo nặng 18kg và nặng gấp 3 lần túi ngô. Hỏi túi ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam? 

Tóm tắt Bài giải 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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…………………………………… ………………………………………………… 

Bài 4: Đặt đề toán theo tóm tắt dưới đây rồi giải. 

 

Đề toán Bài giải 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Bài 5: Hà nghĩ ra một số, nếu lấy số chẵn lớn nhất có hai chữ số gấp lên hai lần sau đó giảm 

đi 4 thì được số Hà nghĩ. Hỏi Hà nghĩ số nào? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Bài 6: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………..  

 

======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp số D B D D A 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

14 × 7 = 98 6 × 25 = 150 40 : 6 = 6 dư 4 96 : 3 = 32 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

5m 17cm = 517cm 6dm 8mm = 608mm 

3km = 30hm = 300dam = 3000m 9m 7dm = 970cm 

Bài 3: Túi gạo nặng 18kg và nặng gấp 3 lần túi ngô. Hỏi túi ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam? 

Tóm tắt Bài giải 

Túi gạo: 18kg 

Túi gạo gấp: 3 lần túi ngô 

Túi ngô: … kg? 

Túi ngô nặng số ki – lô – gam là: 

18 : 3 = 6 (kg) 

Đáp số: 6 kg 

Bài 4:  

Đề toán Bài giải 

Đoạn đường từ nhà đến trường dài 

6km. Đoạn đường từ nhà đến thị xã 

dài gấp 4 lần đoạn đường từ nhà đến 

trường. Hỏi đoạn đường từ nhà đến 

thị xã dài bao nhiêu ki – lô – mét? 

Đoạn đường từ nhà đến thị xã dài  

số ki-lô-mét là: 

6 × 4 = 24 (km) 

Đáp số: 24km 

Bài 5:  

Bài giải 

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98 

Theo đề bài ta có: 98 × 2 : 4 =  

                       196 : 4 = 

                                  =  49 

Số đó là: 49 
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Bài 6: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên: 

Các đỉnh là: A , B , C , D , M , N 

Các cạnh góc vuông là: NA và ND ; DN và 

DC; MN và MC ; MB và MC ; CD và CM 

 

 

  

 


